
01 11A11 Lưu Quốc An 18/12/2006 Nam 0779846948 0919669335 0919669335

02 11A11 Phạm Duy Anh 12/08/2006 Nam 0963831212 0906793868 0906793868

03 11A11 Lê Trần Đại Cát 30/09/2006 Nam 0934940208 0988549759 0988549759

04 11A11 Đào Xuân Dũng 07/02/2006 Nam 0944068539 0918702559 0918702559

05 11A11 Quách Nguyễn Quang Duy 08/05/2006 Nam 0946827259 0907934032 0907934032

06 11A11 Lê Minh Đức 16/10/2006 Nam 0938876136 0906510173 0906510173

07 11A11 Nguyễn Minh Hiếu 14/02/2006 Nam 0704638792 0908484491 0908484491

08 11A11 Vũ Tuấn Huy 17/12/2006 Nam 0901787638 0908204338 0908204338

09 11A11 Trình Tích Thuận 28/11/2006 Nam 0778040618 0909871448 0909871448

10 11A11 Võ Lê Thành Triệu 13/01/2006 Nam 0932786594 0903743977 0903743977

11 11A11 Đỗ Nguyễn Tiến Trực 27/05/2006 Nam 0908270506 0909291756 0909291756

12 11A11 Lê Tấn Trường 19/07/2006 Nam 0931737030 0913587893 0913587893

13 11A11 Hồ Quỳnh Anh 04/04/2006 Nữ 0869737051 0907856886 0907856886 102
Ghép cùng 01 

bạn xe 24

14 11A11 Võ Ngọc Bảo Di 08/03/2006 Nữ 0766080306 0933003092 0933003092

15 11A11 Nguyễn Quỳnh Hương 11/11/2006 Nữ 0908344398 0908178978 0908178978

16 11A11 Phù Ngọc Linh 26/12/2006 Nữ 0795590040 0918556812 0918556812

17 11A11 Lâm Mỹ Mỹ 18/08/2006 Nữ 0911671188 0903918818 0903918818

18 11A11 Nguyễn Lâm Huỳnh Ngân 02/08/2006 Nữ 0767487354 0908294331 0908294331

19 11A11 Lý Bảo Ngọc 18/05/2006 Nữ 0703066493 0906668483 0906668483

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

XE 21
GV1: Cô Đào Thủy Vân Trang - 0908.099.162

GV2: Thầy Hoàng Khánh Huy - 0989.559.582

1. Khách sạn Hoàng Diệu

Địa chỉ: 21 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1, TP. Đà Lạt

Hướng Dẫn Viên: Phạm Hoài Tưởng - 0385.555.772

Tài xế: BSX
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20 11A11 Trình Lê Thảo Nhi 31/10/2006 Nữ 0901446991 0909075079 0909075079

21 11A11 Ngô Phạm Thảo Như 16/06/2006 Nữ 0921937568 0922616226 0922616226

22 11A11 Cao Xuân Quý 28/01/2006 Nữ 0774619070 0907258609 0907258609

23 11A11 Nguyễn Minh Thư 07/10/2006 Nữ 0989170036 0908113258 0908113258

24 11A11 Nguyễn Huỳnh Thủy Tiên 18/06/2006 Nữ 0969273666 0903339072 0903339072

25 11A11 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 22/04/2006 Nữ 0931842655 0902696942 0902696942

26 11A11 Nguyễn Hoàng Thanh Tuyền 19/09/2006 Nữ 0933770919 0908433438 0908433438

27 11A11 Trần Nguyễn Tường Vy 03/12/2006 Nữ 0826769676 0903346327 0903346327

28 11A11 Lê Ngọc Như Ý 10/11/2006 Nữ 0907045603 0908683037 0908683037

29 11A11 Teng Bảo Yến
13/01/2006

Nữ 0774131601 0908532361 0908532361

30 11A15 Khâu Duy Bảo
21/07/2006

Nam 0904345696 0908420484 0908420484

31 11A15 Lê Thái Bình 04/03/2006 Nam 0921128522 0908677349 0908677349

32 11A15 Nguyễn Quang Anh 02/05/2006 Nam 0982135247 0911567567 0911567567

33 11A15 Hà Hoàng Anh 15/01/2006 Nữ 0931874320 0908531969 0908531969

34 11A15 Trương Thảo Anh 08/11/2006 Nữ 0977081106 0977323595 0977323595

35 11A15 Nguyễn Thị Hoài Ân 07/11/2006 Nữ 0969117979 0969999179 0969999179

36 11A15 Đỗ Ngọc Thảo My 12/07/2006 Nữ 0938652472 0908897484 0908897484

37 11A15 Nguyễn Khánh Ngọc 23/03/2006 Nữ 0914330765 0846398839 0846398839

38 11A15 Đặng Mẫn Nhi
19/01/2006

Nữ 0902346138 0903715501 0903715501
Về bằng Máy 

bay

39 11A15 Trần Bội Nhi 10/09/2006 Nữ 0936378860 0903802128 0903802128

Tổng cộng: 41 khách (02GV - 39HS)
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